
Phụ lục
SỬA ĐỔI TIÊU CHÍ 9.6 TẠI PHỤ LỤC I - BỘ TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI TỈNH LONG AN

GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2024/QĐ-UBND
NGÀY 29/7/2024 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

VÀ BỘ TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TỈNH LONG AN
GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số  45 /2024/QĐ-UBND ngày    15 /   10 /2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

_________________________________ 

S
TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Cơ quan 

phụ trách
Tỷ lệ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 
quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện được ban hành đúng quy định pháp 
luật1.

100%
9.6.1. 
Ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành pháp luật trên địa bàn

Tỷ lệ văn bản hành chính có nội dung liên quan 
trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân 
do chính quyền cấp huyện ban hành đảm bảo 
đúng quy định pháp luật2.

> 80%
9

Hệ thống chính 
trị-An ninh trật 
tự-Hành chính 
công

9.6. Huyện đạt 
chuẩn tiếp cận 
pháp luật theo 
quy định

9.6.2. Tiếp cận 
thông tin

Thực hiện lập, cập nhật, đăng tải (hoặc niêm yết) 
Danh mục thông tin phải công khai, Danh mục 

Đạt

Sở
Tư pháp

1 Tỷ lệ phần trăm (%) bằng (=) Tổng số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện đã ban hành đúng thẩm quyền, thời hạn và không bị cơ quan có thẩm quyền xử 
lý do trái pháp luật chia cho (/) Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được giao ban hành nhân với (x) 100.

2 Văn bản hành chính có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân do chính quyền cấp huyện ban hành gồm: Quyết định của UBND cấp huyện, Quyết định 
của Chủ tịch UBND cấp huyện liên quan đến một số lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường, văn hóa, an sinh - xã hội, hộ tịch; Quyết định của Trưởng Công an cấp huyện 
trong xử lý vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức trên địa bàn thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ phần trăm (%) bằng (=) Tổng số văn bản hành chính đã ban hành đúng 
thẩm quyền, thời hạn và không bị cơ quan có thẩm quyền xử lý do trái pháp luật chia cho (/) Tổng số văn bản hành chính đã ban hành nhân với (x) 100.



2

S
TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Cơ quan 

phụ trách
thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện 
theo quy định của pháp luật3. 

Tỷ lệ thông tin được công khai kịp thời, chính 
xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy định của 
pháp luật4.

> 90%

Tỷ lệ thông tin được cung cấp theo yêu cầu kịp 
thời, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy 
định của pháp luật5.

> 90%

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, 
hòa giải ở cơ sở, đánh giá công nhận đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật6.

Đạt

Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch phổ 
biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh 
giá công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật7.

> 80%

Sở
Tư pháp

9.6.3. Phổ biến 
giáo dục pháp 
luật, hòa giải 

cơ sở
Bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch phổ 
biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh 
giá công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

> 80% nhiệm 
vụ được bảo 

Sở
Tư pháp

3 Việc lập, cập nhật, đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin phải công khai, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 
13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

4 Tỷ lệ phần trăm (%) bằng (=) Tổng số thông tin đã công khai đúng thời hạn, thời điểm, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức chia cho (/) Tổng số thông tin phải được công khai nhân 
với (x) 100.

5 Tỷ lệ phần trăm (%) bằng (=) Tổng số thông tin đã cung cấp đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức chia cho (/) Tổng số thông tin có yêu cầu đủ điều kiện cung cấp nhân 
với (x) 100.

6 Việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải đáp ứng yêu cầu về nội dung và thời gian theo Kế 
hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc trong 10 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Kế hoạch trong trường hợp UBND tỉnh không có yêu cầu về thời gian.

7 Tỷ lệ phần trăm (%) bằng (=) Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đã triển khai và hoàn thành trên thực tế chia cho (/) Tổng số nhiệm vụ, hoạt động đề ra trong Kế hoạch nhân với (x) 
100.
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S
TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Cơ quan 

phụ trách
đảm kinh phí 

thực hiện
Tỷ lệ báo cáo viên pháp luật cấp huyện được bồi 
dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, 
giáo dục pháp luật8.

> 80%

Tỷ lệ tập huấn viên cấp huyện về hòa giải ở cơ 
sở được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng 
hòa giải ở cơ sở và phương pháp tập huấn9.

> 80%

9.6.4. Trợ giúp 
pháp lý

Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý 
được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu10. > 80%

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

8 Tỷ lệ phần trăm (%) bằng (=) Tổng số báo cáo viên pháp luật cấp huyện được bồi dưỡng, tập huấn chia cho (/) Tổng số báo cáo viên pháp luật cấp huyện nhân với (x) 100.
9 Tỷ lệ phần trăm (%) bằng (=) Tổng số tập huấn viên cấp huyện về hòa giải ở cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn chia cho (/) Tổng số tập huấn viên về hòa giải ở cơ sở của cấp huyện 

nhân với (x) 100.
10 Tỷ lệ phần trăm (%) bằng (=) Tổng số người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý được trợ giúp pháp lý trên địa bàn chia cho (/) Tổng số người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp 

lý có yêu cầu trợ giúp pháp lý trên địa bàn nhân với (x) 100.
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